
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3, ngõ 347 đường Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHÚC TRƯỜNG KHANG

0110220350

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHÚC TRƯỜNG 
KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC TRUONG KHANG 
INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUC TRUONG KHANG ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982960233
Email:

Fax:
Website:
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12.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.200.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng 
khoán)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh thực phẩm chức năng 
Bán buôn chè

4632(Chính)

3. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

4. Trồng cây hàng năm khác 0119

5. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Trồng cây lâu năm khác 0129

8. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

9. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ quản lý bất động sản
(trừ hoạt động tư vấn pháp luật)

6820

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Thôn Bình An, Xã 
Lạc Vân, Huyện 
Nho quan, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

660.000 6.600.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 660.000 6.600.000.000 55,000

0371830031
63

2 TRẦN TUẤN 
ANH

Số 20, ngách 
59/20, ngõ 59, 
đường Mễ Trì, 
TDP số 5 Mễ Trì 
Hạ, Phường Mễ 
Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 40,000

0010840758
07
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3 NGUYỄN THỊ 
HẰNG

Xóm Bài, Xã Cổ 
Loa, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 5,000

0371860084
00

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084075807
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 20, ngách 59/20, ngõ 59, đường Mễ Trì, TDP số 5 Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 20, ngách 59/20, ngõ 59, đường Mễ Trì, TDP số 5 Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN ANH Nam

28/06/1984 Kinh Việt Nam

02/12/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/01/2023 đến ngày 03/02/2023


